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Thái Lan đề xuất tăng 30% lượng dự trữ gạo chiến lược để ứng phó El Niño, ổn
định nguồn cung và giá trong nước.

28/09/2026 BÁO CÁO TUẦN

Philíppin có thể nhập khẩu 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2027 để bổ sung dự trữ
trước rủi ro hạn hán và gió mùa.

Inđônêxia hiện có khoảng 4,8 triệu tấn gạo dự trữ, đủ đáp ứng nhu cầu đến
cuối năm

Giá một số loại gạo phi Basmati cao cấp tại Ấn Độ tăng 10–25% khi diện tích
gieo lúa giảm và thiếu mưa gây áp lực lên nguồn cung.

Từ ngày 01/10/2026, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo giảm, đồng thời rút
ngắn thời gian cấp phép và giảm tần suất báo cáo.

Cà Mau ghi nhận hơn 17.860 ha lúa Hè - Thu và lúa - tôm bị ảnh hưởng, ngập
úng do mưa lớn kéo dài.

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG - KẾT NỐI THÔNG TIN
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THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI

THÁI LAN

NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIÁ
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Đơn vị: USD/tấn
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Giá gạo 5% tấm quốc tế Từ ngày 21 - 28/09/2026

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm mạnh do gạo dự trữ được phân phối ra thị trường.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ không đổi do người mua tạm ngừng mua hàng để chờ giá giảm.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm mạnh do nhu cầu yếu và hoạt động giao dịch diễn ra chậm.

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ

USD/tấn USD/tấn

(Nguồn: Reuters)
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https://www.vietnam.vn/en/gia-gao-an-do-tien-sat-muc-cao-nhat-trong-hon-mot-nam
https://www.vietnam.vn/en/gia-gao-an-do-tien-sat-muc-cao-nhat-trong-hon-mot-nam
https://www.vietnam.vn/en/gia-gao-an-do-tien-sat-muc-cao-nhat-trong-hon-mot-nam


Nguồn: ANTARA (Nguồn: Báo Ninh Bình)
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Cục Thương mại Nội địa Thái Lan đề xuất tăng 30%
lượng gạo dự trữ chiến lược nhằm chủ động ứng
phó nguy cơ hạn hán do El Niño và bảo đảm an ninh
lương thực.
Cơ quan này cho biết tồn kho gạo toàn cầu đang
tăng nhưng giá vẫn ở mức cao, phản ánh xu hướng
nhiều quốc gia tăng mua để bổ sung dự trữ.
Thái Lan được đánh giá không đối mặt nguy cơ
thiếu gạo do là nước sản xuất lớn, nguồn dự trữ hiện
tại cũng được cho là đủ để hạn chế biến động mạnh
về giá.

Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại thuộc Bộ
Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA-FAS) nâng dự báo nhập
khẩu gạo của Philíppin năm 2027 lên 5,7 triệu tấn,
tăng gần 2% so với dự báo trước.
Sản lượng gạo năm 2027 được hạ xuống 12,25 triệu
tấn, do thời tiết khô trong vụ gieo trồng tháng 5–6
và chi phí phân bón cao.
Từ tháng 1 đến ngày 17/09/2026, Philíppin đã nhập
3,89 triệu tấn gạo, vượt mức 3,39 triệu tấn của cả
năm 2025.

(Nguồn: The Nation Thailand) (Nguồn: Inquirer.net)

THÁI LAN PHILÍPPIN

Cơ quan Hậu cần Nhà nước Inđônêxia (Bulog) cho
biết dự trữ gạo của nước này hiện đạt khoảng 4,8
triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu đến cuối năm 2026.
Trong quý IV/2026, nguồn dự trữ sẽ được sử dụng
để hỗ trợ khoảng 33,2 triệu người và phân phối
thêm 1 triệu tấn gạo theo chương trình bình ổn
nguồn cung và giá.
Sau các đợt phân phối, Bulog dự kiến lượng gạo dự
trữ cuối năm vẫn còn khoảng 3,2 triệu tấn, tạo dư
địa tiếp tục ổn định thị trường.

(Nguồn: ANTARA)

INĐÔNÊXIA

Thái Lan đề xuất tăng 30% dự trữ gạo để 
ứng phó hiện tượng El Niño

Dự báo nhập khẩu gạo của Philíppin năm 2027
tăng lên 5,7 triệu tấn

Giá các loại gạo phi Basmati cao cấp như Sona
Masoori, Ponni và Swarna của Ấn Độ đã tăng
khoảng 10–25% so với cùng kỳ năm trước
Mức tăng giá này tập trung mạnh tại khu vực miền
Nam Ấn Độ.
Diện tích gieo lúa vụ Kharif của Ấn Độ cũng giảm
3,7%, còn 42,92 triệu ha, trong khi lượng mưa tại
miền Nam thấp hơn bình thường gần 26%, điều này
làm cho giảm triển vọng về nguồn cung một số
giống gạo chất lượng cao.

(Nguồn: AgriInsite)

ẤN ĐỘ
Dự trữ gạo của Inđônêxia đạt 4,8 triệu tấn, đủ

đáp ứng nhu cầu đến cuối năm
Giá gạo phi Basmati cao cấp của Ấn Độ tăng

10–25%
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https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://baoninhbinh.org.vn/ninh-binh-tap-trung-bao-ve-lua-mua-va-tang-toc-trien-khai-vu-dong-2026-260921125532034.html
https://baotayninh.vn/nong-dan-thu-hoach-hon-70-dien-tich-lua-he-thu-2026-156332.html
https://www.nationthailand.com/business/economy/40071432
https://business.inquirer.net/612824/ph-rice-imports-seen-at-5-7m-mt-in-2027-usda
https://baohungyen.vn/nang-suat-lua-nep-415-dat-binh-quan-215-7-kg-sao-3199181.html
https://agriinsite.com/premium-non-basmati-rice-prices-surge-on-low-acreage-rain-deficit/
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THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC
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Đơn vị: USD/tấn

BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)
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https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece


Nguồn: ANTARA

Từ đầu tháng 9/2026, giá lúa Hè - Thu tại Quảng
Ngãi liên tục giảm, từ khoảng 6.500 VNĐ/kg trong
cao điểm thu hoạch xuống còn 6.000–6.200
VNĐ/kg.
Tại khu vực phía Đông của tỉnh, một số giống như
T10, Thiên Hương 8, Bắc Thịnh và TBR97 được thu
mua khoảng 6.200 VNĐ/kg.
Vụ Hè - Thu 2026, toàn tỉnh gieo sạ gần 35.000 ha,
năng suất bình quân khoảng 6,13 tấn/ha, giá thấp
cùng chi phí đầu vào cao làm giảm hiệu quả sản
xuất.

Giảm điều kiện kinh doanh xuất khẩu
gạo từ tháng 10/2026

Hơn 17.860 ha lúa tại Cà Mau bị ảnh
hưởng, ngập úng do mưa lớn

Rầy nâu gia tăng trên hơn 77.000 ha
lúa Mùa của Hải Phòng

Giá lúa Hè - Thu tại Quảng Ngãi giảm
chỉ còn 6.000–6.200 VNĐ/kg

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC

 Số 37/202628/09/2026 BÁO CÁO TUẦN
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Nghị định 365/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày
01/10/2026 đã giảm số điều kiện kinh doanh xuất
khẩu gạo từ 3 xuống 2, tạo thuận lợi hơn cho doanh
nghiệp gia nhập thị trường.
Thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh xuất khẩu gạo khi hồ sơ đầy đủ giảm từ 15
xuống 10 ngày làm việc; thời gian cấp lại hoặc sửa
đổi giảm từ 10 xuống 7 ngày.
Doanh nghiệp xuất khẩu gạo chỉ phải báo cáo định
kỳ 1 lần/tháng vào ngày 05, thay vì 3 lần/tháng.

Vụ Mùa 2026, Hải Phòng gieo cấy hơn 77.675 ha lúa,
đạt 100,6% kế hoạch, hơn 65.000 ha đã bước vào
giai đoạn trỗ, chắc xanh đến chín.
Trên lúa chắc xanh - chín, mật độ rầy nâu phổ biến
800–1.000 con/m², nhiều nơi 2.000–3.000 con/m²
và cục bộ lên tới 5.000–7.000 con/m².
Ngành nông nghiệp yêu cầu theo dõi sát đồng
ruộng, phòng trừ đúng kỹ thuật và thu hoạch sớm
những diện tích đã chín có mật độ rầy cao.

Mưa lớn kéo dài trong cuối tháng 9/2026 làm 6.860
ha lúa Hè - Thu tại Cà Mau bị ảnh hưởng và hơn
11.000 ha lúa - tôm mới gieo sạ bị ngập úng.
Tổng diện tích lúa Hè - Thu và lúa - tôm bị ảnh
hưởng, ngập úng vượt 17.860 ha, gây khó khăn cho
thu hoạch và sản xuất tại nhiều địa phương.
Các địa phương đang tăng cường tiêu thoát nước và
tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thu hoạch
những diện tích lúa đã chín, hạn chế thiệt hại.

(Nguồn: Bộ Công Thương) (Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

(Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường) (Nguồn: Vietnam.vn)
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https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://moit.gov.vn/tin-tuc/mot-so-thong-tin-ve-nghi-dinh-so-365-2026-nd-cp-ngay-23-thang-9-nam-2026-cua-chinh-phu-ve-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-gao.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/ca-mau-hon-17860-ha-lua-bi-anh-huong-ngap-ung-do-mua-lon-d833127.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/hai-phong-tap-trung-phong-ray-nau-cuoi-vu-bao-ve-hon-77000-ha-lua-mua-d832649.html
https://www.vietnam.vn/gia-lua-giam-manh-nong-dan-khoc-rong


ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với tuần
trước

(VNĐ/kg)

Lúa
Jasmine

(khô)
Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7.500 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6.800 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7.000 -100

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6.700 -100

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8.000 0

Đồng Tháp 6.800 +200

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6.800 0
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https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2322
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